
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Báo cáo Tổng kết đánh giá việc thi hành 

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 
Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao 

phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau)

1. Chủ trương đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị quyết

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI         
CỦA ĐẢNG

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH 
CỦA DỰ THẢO

ĐÁNH GIÁ (đã thể chế 
đầy đủ hoặc một phần) ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 
09/6/2014 của BCH TW Đảng (khóa 
XI): Văn hóa là nền tảng tinh thần của 
xã hội, là mục tiêu, động lực phát 
triển bền vững đất nước.

Quy định mức chi giải thưởng, 
bồi dưỡng để thúc đẩy các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật địa 
phương.

Mới thể chế hóa một phần 
qua các thông tư của Bộ; địa 
phương chưa có chính sách 
chi tiết, đặc thù.

Ban hành Nghị quyết của 
HĐND tỉnh cụ thể hóa 
mức chi phù hợp với đặc 
trưng văn hóa tỉnh Cà 
Mau.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 
Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp 
văn hóa; tạo điều kiện xã hội thuận lợi 
khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát 
vọng phát triển đất nước.

Dự thảo quy định chính sách chi 
nhằm hỗ trợ hoạt động văn hóa, 
phát huy truyền thống văn hóa 
dân tộc.

Mức đầu tư cho văn hóa ở 
địa phương còn hạn chế, 
chưa đạt tỷ lệ khuyến nghị 
của Trung ương.

Ưu tiên bố trí nguồn lực, 
nâng tỷ lệ đầu tư cho văn 
hóa; có chính sách cụ thể 
cho hoạt động văn hóa 
nghệ thuật.

Chiến lược phát triển văn hóa đến 
năm 2030 (QĐ 1909/QĐ-TTg): Rà 
soát, ban hành chính sách đãi ngộ văn 
nghệ sĩ, nghệ nhân, cá nhân hoạt động 
văn hóa nghệ thuật.

Quy định cơ chế bồi dưỡng, 
khen thưởng phù hợp với các lực 
lượng tham gia hội thi, hội diễn.

Chưa có quy định rõ về mức 
hỗ trợ cho nghệ sĩ, nghệ 
nhân, cộng tác viên ngoài 
công lập.

Bổ sung đối tượng, định 
mức bồi dưỡng vào Nghị 
quyết để bảo đảm công 
bằng, khuyến khích sáng 
tạo nghệ thuật.

Kết luận 76-KL/TW (khóa XII) và 
156-KL/TW (2025): Hoàn thiện thể 

Dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa 
yêu cầu về chi ngân sách cho 

Chưa thể hiện rõ tỷ lệ chi 
ngân sách cho văn hóa; việc 

Đưa nội dung đảm bảo tỷ 
lệ chi cho văn hóa vào 



chế, ưu tiên bổ sung nguồn lực phát 
triển văn hóa; phấn đấu mức chi 
không thấp hơn 2% tổng chi ngân 
sách.

hoạt động văn hóa nghệ thuật. thực hiện phụ thuộc vào bố 
trí hàng năm.

Nghị quyết; xây dựng lộ 
trình thực hiện cụ thể.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 
07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát 
triển văn hóa Việt Nam. Trong đó xác 
định mục tiêu: “Bảo đảm nguồn lực 
tương xứng cho phát triển văn hoá; bố 
trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà 
nước hằng năm cho văn hoá và tăng 
dần theo yêu cầu thực tiễn”

Dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa 
yêu cầu về chi ngân sách cho 
hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Chưa thể hiện rõ tỷ lệ chi 
ngân sách cho văn hóa; việc 
thực hiện phụ thuộc vào bố 
trí hàng năm.

Đưa nội dung đảm bảo tỷ 
lệ chi cho văn hóa vào 
Nghị quyết; xây dựng lộ 
trình thực hiện cụ thể.

Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 
24/02/2026 của Chính phủ về ban 
hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 
80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ 
Chính trị về phát triển văn hóa Việt 
Nam

Dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa 
yêu cầu về chi ngân sách cho 
hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Cần xây dựng cơ chế thể 
hiện rõ tỷ lệ chi ngân sách 
cho văn hóa. Cụ thể là Quy 
định mức chi giải thưởng, 
bồi dưỡng đối với hội thi, 
hội diễn, liên hoan, hội thao 
phong trào thuộc lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật, thể thao 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau để 
bố trí hàng năm.

Đưa nội dung đảm bảo tỷ 
lệ chi cho văn hóa vào 
Nghị quyết; xây dựng lộ 
trình thực hiện cụ thể.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết



QUY ĐỊNH CỦA DỰ 
THẢO VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ (tính hợp hiến, tính 
hợp pháp, tính thống nhất)

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

Quy định mức chi giải 
thưởng, bồi dưỡng đối với 
hội thi, hội diễn, liên hoan, 
hội thao phong trào thuộc 
lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật, thể thao trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau.

Các văn bản như Thông tư 
09/2016/TT-BVHTTDL, TTLT 
46/2016, 

Hiện chưa có quy định pháp luật 
hiện hành trực tiếp điều chỉnh về 
mức chi giải thưởng trong lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật. Các quy định 
chủ yếu hướng dẫn hoạt động 
chuyên môn hoặc mang tính 
nguyên tắc chung, tạo khoảng 
trống pháp lý trong tổ chức thực 
hiện.

Ban hành Nghị quyết 
của HĐND tỉnh mức chi 
giải thưởng, bồi dưỡng 
đối với hội thi, hội diễn, 
liên hoan, hội thao 
phong trào thuộc lĩnh 
vực văn hóa nghệ thuật, 
thể thao trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau, với mức chi cụ 
thể, rõ ràng để thống 
nhất thực hiện, phù hợp 
với điều kiện thực tế và 
thẩm quyền địa phương.

Thống nhất mức chi áp 
dụng cho các loại hình hội 
thi, hội diễn, liên hoan, hội 
thao phong trào

Các văn bản hiện hành chỉ hướng 
dẫn định mức chi biểu diễn, không 
có hướng dẫn mức chi giải thưởng 
cho từng loại hình cụ thể

Thiếu căn cứ pháp lý cụ thể khiến 
các đơn vị, địa phương tự xác định 
mức chi theo khả năng ngân sách, 
dẫn đến không đồng bộ, không 
công bằng giữa các cuộc thi cùng 
cấp.

Cần có quy định khung 
trong Nghị quyết địa 
phương để đảm bảo 
minh bạch, thống nhất 
và có cơ sở lập dự toán 
chi.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc 
lập dự toán, thanh quyết 
toán kinh phí chi thưởng từ 
ngân sách nhà nước.

Công văn 355/BTC-HCSN (2017) 
giao thủ trưởng cơ quan chủ trì 
quyết định mức chi trong phạm vi 
ngân sách được giao, không có mức 
chi cụ thể.

Các đơn vị, địa phương gặp khó 
khăn trong dự toán và quyết toán 
do không có mức chi thống nhất, 
nhiều nơi mức chi giải thưởng cấp 
huyện cao hơn cấp tỉnh.

Cần có quy định rõ ràng, 
minh bạch về mức chi để 
hỗ trợ lập và phê duyệt 
dự toán, tránh lãng phí, 
bất bình đẳng.

Quy định mức chi bồi Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL Thiếu quy định cụ thể dẫn đến việc Ban hành Nghị quyết 



dưỡng cho Ban tổ chức, 
Ban giám khảo, Hội đồng 
nghệ thuật, thư ký, dẫn 
chương trình các cuộc thi, 
hội diễn, liên hoan lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật trên địa 
bàn tỉnh.

chỉ giao Ban tổ chức đề xuất mức 
chi; Thông tư liên tịch 
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 
chỉ quy định chi bồi dưỡng luyện 
tập, biểu diễn cho tuyên truyền viên. 
Không có quy định cụ thể về chi cho 
các thành phần nhân sự như Ban Tổ 
chức, Giám khảo, Thư ký...

thực hiện không đồng bộ, mỗi địa 
phương, mỗi đơn vị chi theo cách 
riêng, gây bất cập, so bì, ảnh hưởng 
đến tính minh bạch và hiệu quả tổ 
chức các hoạt động văn hóa.

của HĐND tỉnh quy định 
cụ thể mức chi bồi 
dưỡng cho các thành 
phần nhân sự nêu trên để 
thống nhất thực hiện, 
phù hợp với điều kiện 
thực tế và thẩm quyền 
địa phương.

Quy định mức chi giải 
thưởng, bồi dưỡng đối với 
hội thi, hội diễn, liên hoan, 
hội thao phong trào thuộc 
lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật, thể thao trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau đã có quy định cụ 
thể mức chi. Tuy nhiên, chưa phù 
hợp với Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương.

Quy định mức chi giải thưởng, bồi 
dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên 
hoan, hội thao phong trào thuộc 
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể 
thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ban 
Tổ chức, Ban Giám khảo hoặc Hội 
đồng Nghệ thuật, người dẫn 
chương trình, nhân viên phục vụ)  
góp phần khắc phục những phát 
sinh, bất cập từ thực tiễn; tạo sự 
công bằng, thống nhất giữa các đơn 
vị, địa phương; làm căn cứ để các 
cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
tổ chức  hội thi, hội diễn, liên hoan, 
hội thao phong trào thuộc lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật, thể thao trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau

Việc xây dựng dự thảo 
Nghị quyết Quy định 
mức chi giải thưởng, bồi 
dưỡng đối với hội thi, 
hội diễn, liên hoan, hội 
thao phong trào lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật, thể 
thao trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau để phù hợp với 
Luật tổ chức chính 
quyền địa phương và 
phù hợp với điều kiện 
kinh tế, xã hội tại địa 
phương.

Quy định khen thưởng đối 
với vận động viên, huấn 

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 
05/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

Quyết định số 293/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân 

Việc áp dụng chi giải 
thưởng theo Quyết định 



luyện viên đạt thành tích 
cao trong lĩnh vực thể thao 
tỉnh Bạc Liêu

tỉnh Bạc Liêu; tại Điều 4: Mức chi 
giải thưởng đối với các giải thi đấu 
thể thao cấp tỉnh như sau:
- Các môn thi đấu cá nhân (giải 
nhất/HCV: 500.000 đồng; Giải 
nhì/HCB: 400.000 đồng; giải 
ba/HCĐ: 300.000 đồng);
- Các môn thi đấu đôi: (giải 
nhất/HCV: 700.000 đồng; Giải 
nhì/HCB: 600.000 đồng; giải 
ba/HCĐ: 500.000 đồng);
- Các môn thi đấu đồng đội (giải 
nhất/HCV: 1.200.000 đồng; Giải 
nhì/HCB: 1.000.000 đồng; giải 
ba/HCĐ: 800.000 đồng);
- Các môn thi đấu tập thể như: bóng 
chuyền, bóng rổ, bóng đá 5 đến 7 
người… (giải nhất/HCV: 5.000.000 
đồng; Giải nhì/HCB: 4.000.000 
đồng; giải ba/HCĐ: 3.000.000 
đồng);
- Môn bóng đá 11 người (giải 
nhất/HCV: 8.000.000 đồng; Giải 
nhì/HCB: 6.000.000 đồng; giải 
ba/HCĐ: 4.000.000 đồng);

dân tỉnh Bạc Liêu có quy định mức 
chi giải thưởng đối với các giải thi 
đấu thể thao cấp tỉnh Bạc Liêu (cũ) 
với số tiền được ấn định cụ thể đối 
với từng bộ môn thi đấu (cá nhân, 
thi đấu đôi, thi đấu đồng đội). Tuy 
nhiên, việc áp dụng chi theo hình 
thức này, về lâu dài sẽ không theo 
kịp với biến động giá cả và tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương, thiếu sự khuyến khích 
các tập thể, cá nhân tập luyện và 
tham gia các thi đấu phong trào tại 
địa phương.

số 293/QĐ-UBND ngày 
05/11/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bạc Liêu 
nêu trên, chưa đảm bảo 
tính ổn định và linh hoạt 
theo thời gian.

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo
QUY ĐỊNH CỦA DỰ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC ĐÁNH GIÁ (tính tương thích) ĐỀ XUẤT XỬ LÝ



THẢO VĂN BẢN QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
Quy định mức chi giải 

thưởng, bồi dưỡng cho các 
cá nhân, tập thể tham gia 

các cuộc thi, hội diễn, liên 
hoan trong lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật.

Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ 
và thúc đẩy sự đa dạng các biểu đạt 

văn hóa: Khuyến khích hỗ trợ cá 
nhân, nhóm sáng tạo văn hóa, đảm 

bảo điều kiện công bằng tiếp cận tài 
nguyên và đãi ngộ.

Tương thích với Công ước; hỗ 
trợ đội ngũ sáng tạo, bảo đảm 

quyền tiếp cận và hưởng thụ văn 
hóa.

Tiếp tục hoàn thiện các 
cơ chế bồi dưỡng, hỗ trợ 

nghệ sĩ, nghệ nhân, 
cộng tác viên phù hợp 

với chuẩn mực quốc tế.
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